
 

  

 
BỆNH VIỆN 199 

KHOA: NỘI TIÊU HOÁ 

 

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ 

BỆNH: VIÊM TUỴ CẤP 

 

1 TRIỆU CHỨNG ( LÂM SÀNG) CÓ KHÔNG 

 Đau bụng thượng vị dữ dội ☐ ☐ 
 Đau lan ra sau lưng ☐ ☐ 
 Đau tăng sau ăn nhiều dầu mỡ / uống rượu ☐ ☐ 
 Buồn nôn, nôn nhiều ☐ ☐ 
 Bụng chướng ☐ ☐ 
 Sốt ☐ ☐ 
 Mạch nhanh ☐ ☐ 
 Hạ huyết áp ☐ ☐ 
 Vàng da (nếu do sỏi mật) ☐ ☐ 
 Dấu hiệu nhiễm trùng / sốc ☐ ☐ 
2 CẬN LÂM SÀNG CÓ KHÔNG 

2.1 Các xét nghiệm cơ bản   

 Amylase máu tăng ☐ ☐ 
 Lipase máu tăng ☐ ☐ 
 Bạch cầu tăng ☐ ☐ 
 CRP tăng ☐ ☐ 
 Tăng đường huyết ☐ ☐ 
 Rối loạn điện giải ☐ ☐ 
 Chức năng gan bất thường ☐ ☐ 



 Triglyceride máu tăng ☐ ☐ 
2.2 X-quang bụng/ngực ☐ ☐ 
2.3 Siêu âm bụng (tụy to, sỏi mật, dịch ổ bụng…) ☐ ☐ 
2.4 CT scan bụng cản quang ☐ ☐ 
2.5 MRI bụng (khi cần) ☐ ☐ 
3 CHẨN ĐOÁN CÓ KHÔNG 
 Viêm tụy cấp nhẹ ☐ ☐ 
 Viêm tụy cấp trung bình ☐ ☐ 
 Viêm tụy cấp nặng ☐ ☐ 
 Do sỏi mật ☐ ☐ 
 Do rượu ☐ ☐ 
 Do tăng triglyceride ☐ ☐ 
 Nguyên nhân khác ☐ ☐ 
4 PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ CÓ KHÔNG 
 Nhịn ăn hoàn toàn giai đoạn đầu ☐ ☐ 

 Truyền dịch tĩnh mạch ☐ ☐ 

 Giảm đau ☐ ☐ 

 Thuốc ức chế tiết (PPI, Octreotide…) ☐ ☐ 

 Kháng sinh (khi có chỉ định) ☐ ☐ 

 Điều chỉnh đường huyết ☐ ☐ 

 Điều trị tăng triglyceride ☐ ☐ 

 Can thiệp ERCP (nếu do sỏi mật) ☐ ☐ 

 Phẫu thuật (khi có biến chứng) ☐ ☐ 

5 TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG CÓ KHÔNG 
5.1 Biến chứng   
 Sốc ☐ ☐ 

 Suy hô hấp ☐ ☐ 

 Suy thận ☐ ☐ 

 Hoại tử tụy ☐ ☐ 



 Nang giả tụy ☐ ☐ 

 Nhiễm trùng ☐ ☐ 

5.2 Không đáp ứng điều trị ☐ ☐ 
5.3 Hướng xử trí   
 Theo dõi sát dấu hiệu sinh tồn ☐ ☐ 
 Điều trị hồi sức tích cực (nếu nặng) ☐ ☐ 
 Hội chẩn chuyên khoa ☐ ☐ 
 Can thiệp/phẫu thuật khi có chỉ định ☐ ☐ 
6 HƯỚNG DẪN CHĂM SÓC, GIÁO DỤC SỨC 

KHOẺ 
CÓ KHÔNG 

 Tái khám theo hẹn ☐ ☐ 

 Kiêng rượu bia tuyệt đối ☐ ☐ 

 Chế độ ăn ít béo ☐ ☐ 

 Kiểm soát mỡ máu ☐ ☐ 

 Kiểm soát đường huyết (nếu có ĐTĐ) ☐ ☐ 

 Phẫu thuật cắt túi mật (nếu do sỏi mật) ☐ ☐ 

 


